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Câu 1. 	[Mức độ 1] Cho hình bình hành  tâm . Khi đó 




A. .	B. .	C. .	D. . 


[bookmark: c2q]Câu 2.	[Mức độ 1] Gọi  là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây sai ?




A. .	B. .	C. .	D. . 



[bookmark: c3q]Câu 3. 	[Mức độ 2] Cho tam giác đều cạnh . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 



[bookmark: c4q]Câu 4. 	[Mức độ 2] Cho đoạn thẳng và điểm  thỏa mãn  . Hình nào sau đây mô tả đúng giả thiết này[image: ]
 [image: ]




A. Hình .	B. Hình .	C. Hình .	D. Hình . 

[bookmark: c5q]Câu 5. 	[Mức độ 1] Véc tơ tổng  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. . 

[bookmark: c6q]Câu 6.	[Mức độ 1] Cho hình bình hành , đẳng thức véc tơ nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. . 


[bookmark: c7q]Câu 7. 	[Mức độ 1] Cho ba điểm  phân biệt. Có tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ – không, có điểm đầu, điểm cuối là hai điểm trong ba điểm  




A. .	B. .	C. .	D. . 





[bookmark: c8q]Câu 8.	[Mức độ 2] Cho tam giác  và điểm  thỏa mãn . Biểu diễn  theo các véctơ .




A. .	B. .	C. .	D. . 




[bookmark: c9q]Câu 9.	[Mức độ 2] Cho tam giác  có trọng tâm là  là là điểm bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.  . B. 


 C.  D. .


[bookmark: c10q]Câu 10. 	[Mức độ 2] Cho hai véc tơ không cùng phương  và . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Cả  đều sai.	


B. Không có véc tơ nào cùng phương với cả hai vec tơ  và .	



C. Có một vec tơ cùng phương với cả hai vec tơ  và  đó là vec tơ .	


D. Có vô số vec tơ cùng phương với cả hai vec tơ  và . 

[bookmark: c11q]Câu 11. 	[Mức độ 2] Cho hình bình hành . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai?




A. .	B. .	C. .	D. . 



[bookmark: c12q]Câu 12.	[Mức độ 2] Cho hình vuông  có cạnh bằng . Độ dài  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 


[bookmark: c13q]Câu 13. 	[Mức độ 2] Cho hình bình hành , với giao điểm hai đường chéo là . Khi đó đẳng thức nào đúng? 




A. .	B. .	C. .	D. . 







[bookmark: c14q]Câu 14.	[Mức độ 3] Cho tứ giác trên cạnh lần lượt lấy các điểm  sao cho  và . Tính vectơ  theo hai vectơ .


A. .		B. .	


C. .		D. . 






[bookmark: c15q]Câu 15. 	[Mức độ 3] Cho ba lực  cùng tác động vào một vật tại điểm và vật đứng yên. Chobiết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó cường độ lực của  là
[image: ]




A. . 	B. 	C. .	D. 




[bookmark: c16q]Câu 16.	[Mức độ 3] Cho tam giác . Để điểm  thỏa mãn điều kiện thì  thỏa mãn mệnh đề nào . 


A. là trọng tâm tam giác .	


B. là điểm sao cho tứ giáclà hình bình hành . 	


C. là trung trực của  . 	


D. là điểm sao cho tứ giáclà hình bình hành . 
[bookmark: c17q]Câu 17. 	[Mức độ 1] Hai véc tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng: 
A. Cùng hướng.				B. Cùng hướng và cùng độ dài.	
C. Có độ dài bằng nhau.			D. Cùng phương. 


[bookmark: c18q]Câu 18.	[Mức độ 1]  là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. 	. C. .	 D. . 
[bookmark: c19q]Câu 19. 	[Mức độ 1] Mệnh đề nào sau đây sai.


A. là hình bình hành thì .	


B. Ba điểm  bất kỳ thì  .	




C. là trung điểm thì  với mọi điểm .	



D.  là trọng tâm  thì . 


[bookmark: c20q]Câu 20.	[Mức độ 3] Gọi  là các trung tuyến của tam giác . Đẳng thức nào sau đây đúng?


A. .		B. .	


C. .		D. . 

[bookmark: c21q]Câu 21. 	[Mức độ 2] Cho các điểm phân biệt . Đẳng thức nào sau đây sai ?


A. .	B. .	


C. .	D. . 
[bookmark: c22q]Câu 22.	[Mức độ 2] Khẳng định nào sau đây là đúng




A. .	B. .	C. .	D. . 









[bookmark: c23q]Câu 23. 	[Mức độ 3] Cho tam giác ,  và  là hai điểm thỏa mãn  ,. Xác định  để , ,  thẳng hàng.




A. .	B. .	C. .	D. . 



[bookmark: c24q]Câu 24. 	[Mức độ 3] Cho tam giác . Tập hợp những điểm  sao cho  là 






A.  nằm trên đường trung trực của  với ,  lần lượt là trung điểm của  và .	






B.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh  sao cho .	


C.  nằm trên đường trung trực của .	






D.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh  sao cho . 



[bookmark: c25q]Câu 25. 	[Mức độ 3] Cho tam giác . Tập hợp những điểm  sao cho  là:





A.  nằm trên đường trung trực của  với  lần lượt là trung điểm của  và .






B.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh sao cho .	


C.  nằm trên đường trung trực của .	






D.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh sao cho . 
[bookmark: s1][bookmark: c26q]
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ĐÁP ÁN CHI TIẾT



Câu 1. 	[Mức độ 1] Cho hình bình hành  tâm . Khi đó 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn A
[image: ]



, mà  cùng phương, cùng chiều và .

Nên .


Câu 2.	[Mức độ 1]  Gọi  là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây sai ?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B
[image: ]




Ta thấy:  và  cùng phương nhưng ngược chiều với  nên , nên phương án B sai.



Câu 3. 	[Mức độ 2] Cho tam giác đều cạnh . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D


Gọi  là trung điểm 
[image: ]


 Ta có:  ( theo quy tắc trung điểm: ).

 .



Câu 4. 	[Mức độ 2]  Cho đoạn thẳng và điểm  thỏa mãn  . Hình nào sau đây mô tả đúng giả thiết này[image: ]
            [image: ]





A. Hình .	B. Hình .	C. Hình .	D. Hình . 
Lời giải
Chọn D
Ta có: 



 suy ra  ngược hướng và  
nên chọn hình 4.

Câu 5. 	[Mức độ 1] Véc tơ tổng  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D

Theo quy tắc tam giác ta có .

Câu 6.	[Mức độ 1]  Cho hình bình hành , đẳng thức véc tơ nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B
[image: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Screenshot_2.png]


Theo quy tắc hình bình hành ta có . 


Câu 7. 	[Mức độ 1] Cho ba điểm  phân biệt. Có tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ – không, có điểm đầu, điểm cuối là hai điểm trong ba điểm  




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D


Từ ba điểm  phân biệt có các véc tơ thỏa mãn yêu cầu bài toán là: .


Lưu ý: Tính nhanh bằng kiến thức tổ hợp: “Lấy 2 điểm phân biệt có thứ tự trong  điểm phân biệt có  cách”.





Câu 8.	[Mức độ 2]  Cho tam giác  và điểm  thỏa mãn . Biểu diễn  theo các véctơ .




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C

Cách 1: Ta có 

.
Cách 2: Ta có 






Câu 9.	[Mức độ 2]  Cho tam giác  có trọng tâm là  là là điểm bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.  .                                             B. 


                C.                                          D. .
                                                              Lời giải
Chọn D

                 Ta có  

                 

                 

                 
                 Nên chọn đáp án D.


Câu 10. 	[Mức độ 2]  Cho hai véc tơ không cùng phương  và  . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Cả  đều sai.	


B. Không có véc tơ nào cùng phương với cả hai vec tơ  và  .	



C. Có một vec tơ cùng phương với cả hai vec tơ  và   đó là vec tơ .	


D. Có vô số vec tơ cùng phương với cả hai vec tơ  và  . 
Lời giải
Chọn C



Vec tơ cùng phương với cả hai vec tơ  và   
Chọn đáp án C.

Câu 11. 	[Mức độ 2] Cho hình bình hành . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B
[image: ]

+) .

+)  là khẳng định sai vì đây là hai vectơ ngược hướng.

+)  là khẳng định đúng vì đây là hai vectơ cùng hướng và có độ dài bằng nhau.

+) .



Câu 12.	[Mức độ 2] Cho hình vuông  có cạnh bằng . Độ dài  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn D
[image: ]

.


Câu 13. 	[Mức độ 2] Cho hình bình hành , với giao điểm hai đường chéo là . Khi đó đẳng thức nào đúng? 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B




Vì tứ giác  là hình bình hành, nên  và  đối nhau .







Câu 14.	[Mức độ 3] Cho tứ giác trên cạnh lần lượt lấy các điểm  sao cho   và . Tính vectơ  theo hai vectơ .


A. .		B. .	


C. .		D. . 
Lời giải
Chọn A

Ta có .

.

.

Suy ra 






Câu 15. 	[Mức độ 3] Cho ba lực  cùng tác động vào một vật tại điểm và vật đứng yên. Chobiết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó cường độ lực của  là
[image: ]




A. . 	B. 	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A

Vật đứng yên nên ba lực đã cho cân bằng. Ta được .
[image: ]


	Dựng hình bình hành AMBN. Ta có . Suy ra .





Lại có là hình thoi cạnh , góc  suy ra tam giác  đều cạnh suy ra 



 Vậy .




Câu 16.	[Mức độ 3] Cho tam giác . Để điểm  thỏa mãn điều kiện thì  thỏa mãn mệnh đề nào  . 


A. là trọng tâm tam giác .	


B. là điểm sao cho tứ giáclà hình bình hành  . 	


C. là trung trực của  . 	


D. là điểm sao cho tứ giáclà hình bình hành . 
Lời giải
Chọn A


Gọi  là trọng tâm tam giác  khi đó ta có 




Vậy điểm là trọng tâm tam giác .
Câu 17. 	[Mức độ 1] Hai véc tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng: 
A. Cùng hướng.				B. Cùng hướng và cùng độ dài.	
C. Có độ dài bằng nhau.			D. Cùng phương. 
Lời giải
Chọn B
Theo định nghĩa hai vec tơ bằng nhau, chọn đáp án B.


Câu 18.	[Mức độ 1]  là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. 	.        C. .	    D. . 
Lời giải
Chọn A



Theo tính chất trung điểm đoạn thẳng:  là trung điểm của đoạn thẳng khi và chỉ khi . Chọn đáp án A.
Câu 19. 	[Mức độ 1] Mệnh đề nào sau đây sai.


A. là hình bình hành thì .	


B. Ba điểm  bất kỳ thì  .	




C. là trung điểm thì  với mọi điểm .	



D.  là trọng tâm  thì . 
Lời giải
Chọn C


Đáp án  sai vì 


Câu 20.	[Mức độ 3]  Gọi  là các trung tuyến của tam giác . Đẳng thức nào sau đây đúng?


A. .		B. .	


C. .		D. . 
Lời giải
Chọn A
[image: ]

Ta có :    (1)
Mặt khác :

 
Thay vào (1) ta được : 



Câu 21. 	[Mức độ 2] Cho các điểm phân biệt . Đẳng thức nào sau đây sai ?


A. .	B. .	


C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B
Đáp án A đúng vì


Đáp án B sai vì

 
                                                                                           (Vô lí).
Đáp án C đúng vì

 
Đáp án D đúng vì

 
Câu 22.	[Mức độ 2]  Khẳng định nào sau đây là đúng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn A

Đáp án A đúng vì theo quy tắc ba điểm đối với phép trừ ta có.  



Đáp án B sai vì (Với là trung điểm ).



Đáp án C sai vì (Với là trung điểm ).

Đáp án D sai vì  (Vô lí).









[bookmark: MTBlankEqn]Câu 23. 	[Mức độ 3] Cho tam giác ,  và  là hai điểm thỏa mãn  ,. Xác định  để , ,  thẳng hàng.




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C




 .




 .






Theo yêu cầu bài toán: Ba điểm , ,  thẳng hàng , cùng phương. .






Từ ,  và  suy ra   .



Câu 24. 	[Mức độ 3] Cho tam giác . Tập hợp những điểm  sao cho  là 






A.  nằm trên đường trung trực của  với ,  lần lượt là trung điểm của  và .	






B.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh  sao cho .	


C.  nằm trên đường trung trực của .	






D.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh  sao cho . 
Lời giải
Chọn A




Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và .



Ta có:   ( theo tính chất trung điểm của đoạn thẳng).


Suy ra  nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng .




Câu 25. 	[Mức độ 3] Cho tam giác . Tập hợp những điểm  sao cho  là:





[bookmark: Test]A.  nằm trên đường trung trực của  với  lần lượt là trung điểm của  và .






B.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh sao cho .	


C.  nằm trên đường trung trực của .	






[bookmark: SoF]D.  nằm trên đường tròn tâm , bán kính  với  nằm trên cạnh sao cho . 
Lời giải
Chọn A




Gọi  lần lượt là trung điểm của  và , suy ra .

Ta có: .

.

.





Vậy  nằm trên đường trung trực của  với  lần lượt là trung điểm của  và .
[bookmark: EoF]
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